
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 11/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày      /12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Chủ phương 

tiện 
Phương tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  
HỢP TÁC XÃ VTCG 

HH&HK Tây Nguyên 

1091 Phan Đình Phùng, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603864243 

Công ty TNHH 

DV VT Niên 

Tân 

60H20052 

(24 giường) 
 x 

Huỳnh Công 

Xứng 

76H06903 

(14,2 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

TM –DV 

Việt Thành KT 

76H06654 

(13.37 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

Lộc Lâm Anh 

76H06694 

(13,35 tấn) 
 x 

Lê Đình Thanh 
76H06650 

(13,17 tấn) 
 x 

Trương Quốc 

Hưng 

77H07320 

(14,12 tấn) 
 x 

Võ Thị Bảo 

Ngân 

82E00124 

(17,9 tấn) 
 x 

Phạm Bá 

Thuận 

82H00514 

(15 ghế) 
 x 

2.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

364 Duy Tân, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0984017643 
Nguyễn Duy 

Tiến 

76H06324  

(15 ghế) 
 x 
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3.  

CÔNG TY TNHH 

MTV TÂN ANH 

KON TUM 

217 Trần Phú, Phường 

Kon Tum, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02603955955 

Công ty TNHH 

MTV CTTC 

NHSG Thương 

Tín  

50H11004 

(17 ghế) 

50H11265  

(17 ghế) 

  

4.  

CÔNG TY CP TĐ 

VẬN TẢI SÀI GÒN - 

CN QUẢNG NGÃI 

579 Duy Tân, Phường 

Đăk Cấm, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0938321777 

Công ty Cổ 

Phần Tập Đoàn 

Vận Tải Sài 

Gòn 

60E01932 

60E00625 

60E00960 

60E00991 

60E01962 

60E00980 

60E00989 

60E00740 

60E01949 

60E01981 

60E00950 

60E00601 

60E00418 

60E00718 

60E00744 

60E00909 

60E00621 

60E00623 

60E00669 

60E00684 

 (4 ghế) 

x  
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5.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ĐỒNG TIẾN 

649 Nguyễn Huệ, 

Phường Kon Tum, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02603862108 

Đặng Văn Bình 
76H06864 

(13,22 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

Hoàng Nguyên 

Kon Tum  

76F00909 

(17,9 tấn) 
 x 

Nguyễn Đức 

Chiến 

82H01444 

(14,45 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV Audi  

76H06970 

76H06956 

(13,17 tấn) 

 x 

6.  

CHI NHÁNH HỢP 

TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI QUẢNG 

NGÃI 

28 Hà Huy Tập, Phường 

Cẩm Thành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0395011111 

Huỳnh Thị 

Thuỳ Nhiên 

76E00774 

 (5 ghế) 
 x 

Nguyễn 

Trương Định 

76G00440  

(5 ghế) 
 x 

Hồ Bảo Toàn 
76E00069 

(5 ghế) 
 x 

Bùi Quang 

Diệu 

76E00177 

(5 ghế) 
 x 

Trương Đình 

Kha 

76H07258   

(5 ghế) 
 x 

Bùi Thế Vũ 
76F00789 

(5 ghế)  
 x 

Trần Hương 
76H07227 

(5 ghế)  
 x 

Bùi Văn Hiền 
76H07200 

(5 ghế)  
 x 
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Phù Trung 

Hiếu 

76H05419  

(5 ghế) 
 x 

Phạm Anh Vũ 
76E00063 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Ninh 

Thọ 

76F00743 

(5 ghế)  
 x 

Nguyễn Xuân 

Đào 

76A11341  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

76A07953 

(7 ghế)  
 x 

Trịnh Phú Hải 
76A08174  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Quý 

Tuý 

76H07245  

(7 ghế) 
 x 

Bùi Văn Hoà 
76H05467 

(7 ghế)  
 x 

7.  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VĂN VINH 76 

Tổ dân phố Thạch By 2, 

Phường Sa Huỳnh, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0984362362 
Nguyễn Đức 

Thắng 

77F00124  

(16 ghế) 
 x 

8.  
CÔNG TY TNHH BA 

THANH 

Thôn 1, Xã Long Phụng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0978730730 Công ty 

76F00597  

(14.6 tấn) 

76H03865 

(13.8 tấn) 

x  

9.  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VÀ DU LỊCH MẪN 

MẪN 

TDP Quyết Thắng, 

Phường Trương Quang 

Trọng, Tỉnh Quảng Ngãi 

0903553448 Ngô Công Mẫn 
76H04031 

(16 ghế) 
x  
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10.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI PETRO DUNG 

QUẤT 

 314 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553821555 Công ty 
76H04471 

(9.1 tấn)  
x  

11.  
CÔNG TY TNHH 

HOA ANH DUY 

57 Trương Quang Giao, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905447155-

0919916645 
Công ty 

76A10962 

 (8 ghế) 

76H05709 

(7 ghế) 

x  

12.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công Nghiệp Ba 

Động, Xã Ba Động, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0987046684 Công ty 
76H07215 

(14.5 tấn)  
x  

13.  
CÔNG TY TNHH 

KHANG THỊNH 

PLAZA 

Số 542 Nguyễn Huệ, Xã 

Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0963077609 Công ty 

76H03498 

76H03483 

(3.4 tấn)  

x  

14.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HỒNG THỦY 

338 Nguyễn Tự Tân, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0989828279 CTTC 

50H23623 

50H25618  

50H69194  

50H09409 

(14 tấn)  

x  

15.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HỮU PHÊ 

Hẻm 74/4 Nguyễn Bá 

Loan, Phường Cẩm 

Thành, Tỉnh Quảng Ngãi 

0914181233 Công ty 
76H07207 

(17.5 tấn) 
x  

16.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

ĐIỆN TUẤN HẰNG 

Tổ dân phố 1, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
0942848757 Công ty 

76H07328 

(1.9 tấn)  
x  
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17.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

HUY HOÀNG HẢI 

Thôn Tú Sơn 2, Xã Lân 

Phong, Tỉnh Quảng Ngãi 
0987584484 Công ty 

76G00320 

(15.3 tấn) 

76H05960 

(17.8 tấn) 

x  

18.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KIM THỜI 

426 Lê Lợi, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0948455549 Công ty 
76H07221  

(15.8 tấn) 
x  

19.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI TÔN 

LONG PHÁT 

Số: 96-Nguyễn Văn 

Linh, Phường Trương 

Quang Trọng, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553677310

-0932538989 
Công ty 

76H07284 

(17.5 tấn) 
x  

20.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI 

TƯỜNG SANH 

Số 15 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0903965228 Công ty 
76H07219 

(3.4 tấn) 
x  

21.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TM VÀ VT TRƯỜNG 

PHÚ 

Thôn Thuận Phước, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0903280421 Công ty 
76H05303 

(11.8 tấn) 
x  

22.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - 

VẬN TẢI NGỌC 

TUỆ MINH 

Thôn Thanh Hà, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0978974111-

0388463774 
Công ty 

76H06057 

(12.3 tấn) 
x  

23.  
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUỐC THỐNG 

Số 02 Hưng Nguyên, 

Thôn An Bình, Xã Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 

0932560924 Công ty 
76C12482 

(3.4 tấn) 
x  
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24.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VLXD TIẾN 

HƯNG 

Tổ Dân Phố Tân Mỹ, 

Phường Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0919313168 Công ty 
76H03727 

(4.9 tấn)  
x  

25.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI 

TRẦN TIẾN TRANG 

Số 10 Trương Quang 

Trọng, Phường Nghĩa 

Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi 

0396502244 Công ty 

76H07276 

(17 tấn)  

76H07211 

(7.5 tấn)  

76H07226  

(7.5 tấn) 

76H07197 

(16.3 tấn)  

76H07190 

(6.1 tấn) 

76H07273  

(9.2 tấn) 

76H07261 

(16.2 tấn)  

76H07249 

(6.3 tấn) 

76H07287   

(9 tấn) 

x  

26.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ GOLDEN 

EAGLE 

Số 60 Thiên Lộc, KĐT 

Dịch Vụ VSIP, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0859055688 Công ty 

76H07240 

76H07277 

(14.3 tấn) 

x  
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27.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI PHÚC 

PHÁT HƯNG 

Số 230/6/1 Nguyễn Công 

Phương, Phường Nghĩa 

Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi 

0906447474 Công ty 
76H07278 

(14.1 tấn)  
x  

28.  

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN VẬN TẢI 

CẨU ÁNH KIM 

NGÂN 

402B Nguyễn Trãi, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0987040789 DNTN 
76F00274 

(3.2 tấn) 
x  

29.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI PHI HÙNG 

Thôn 5, Xã An Phú, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
0983978729 Bùi Phi Hùng 

76H05822 

(1.5 tấn)  
x  

30.  
HỘ KINH DOANH 

BÙI VẠN TIẾN 

Thôn 2, Xã An Phú, Tỉnh 

Quảng Ngãi 
0905335797 Bùi Vạn Tiến 

76E00534  

(16.9 tấn) 
x  

31.  
HỘ KINH DOANH 

ĐÔNG DƯƠNG 

Thôn Đông Trúc Lâm, 

Xã Phước Giang, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0348114776 
Nguyễn Văn 

Dương 

76H07218 

(3.4 tấn) 
x  

32.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN TRÀ 

Thôn Bình Bắc, Xã Sơn 

Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi 
0328798574 Lê Văn Trà 

76H07140 

(17 tấn) 
x  

33.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH 

LONG 

Thôn Châu tử, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0932560444 

Nguyễn Đình 

Long 

76C05525 

(17.9 tấn) 

76C05559 

(7.6 tấn) 

76C04764 

(2.2 tấn) 

76C05103 

(17.9 tấn) 

76C13983 

(2.4 tấn) 

x  
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34.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ XUÂN 

BƯỞI 

Thôn Tân Đức, Xã Đông 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
0339929143 

Nguyễn Thị 

Xuân Bưởi 

76F00453 

(5.9 tấn) 
x  

35.  

HỘ KINH DOANH 

NHÀ PHÂN 

PHỐI NHẤT HƯNG 

THỊNH 

Đội 4,Thôn Thọ Nam, Xã 

Thọ Phong, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0343362644 
Nguyễn Duy 

Nhất 

76E00819  

(1.9 tấn) 
x  

36.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM ĐÌNH QUỐC 

Thôn Độc Lập, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0978505664 
Phạm Đình 

Quốc 

76F00381 

(2.5 tấn) 
x  

37.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM VĂN XANH 

TDP Vùng 4, Phường 

Trà Câu, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0968780481 
Phạm Văn 

Xanh 

76H07259 

(17 tấn) 
x  

38.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN NGỌC 

THANH 

Tổ Dân Phố 2, Phường 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914259295 
Phan Ngọc 

Thanh 

76G00257 

(6 tấn) 
x  

39.  
HỘ KINH DOANH 

PHƯƠNG NAM 

Thôn An Ba, Xã Đình 

Cương, Tỉnh Quảng Ngãi 
0974024112 

Trần Văn 

Muộn 

76H05175 

(16 ghế) 
x  

40.  
HỘ KINH DOANH 

TỐNG QUỐC 

VƯƠNG 

Thôn Làng Trui, Xã Ba 

Vì, Tỉnh Quảng Ngãi 
0969160567 

Tống Quốc 

Vương 

76H02427 

(17.9 tấn) 
x  

41.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN NGỌC 

CƯỜNG 

Đội 1, Thôn Trà Nga, Xã 

Tây Trà, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0986117679 
Trần Ngọc 

Cường 

76H07201 

(2.4 tấn)  
x  

42.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯỜNG PHÁT 

TRAVEL 

285/12 Trần Quang Khải, 

Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0972747052 
Nguyễn Thị 

Kim Kiều 

76H07243 

(2.4 tấn)  
x  
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43.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ THỊ NHUNG 

Thôn Mang Lùng, Xã Ba 

Tô, Tỉnh Quảng Ngãi 
0379503764 Võ Thị Nhung 

76H00348 

(17.9 tấn) 
x  

44.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

40 Lê Văn Sỹ , Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0914113361 Đào Đức Công 

76H06028 

76H05342 

(17.5 tấn)  

 x 

45.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

QUẢNG NGÃI 

46 Hai Bà Trưng, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553827883 

Công ty CP 

Gốm sứ 

Mikado  

76H02160 

(2.4 tấn)  
 x 

Công ty CP 

Thương mại 

Bắc Sông Trà  

76H03044  

(2.4 tấn) 
 x 

46.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC 

QUẢNG NGÃI 

KDC Thạch Bích, Thôn 

Cộng Hoà 2, Phường 

Trương Quang Trọng, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

Nguyễn Văn 

Tin 

76H05033  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Trọn 

76H06052   

(5 ghế) 
 x 

Võ Duy Dục 
76H06051  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Hồng 

Tập 

76H06053  

(5 ghế) 
 x 

Lê Minh Anh 

Tuấn 

76H07213 

(5 ghế)  
 x 

Phan Đình 

Quân 

76H03502  

(5 ghế) 
 x 
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Lê Văn Khánh 
76H05510  

(7 ghế) 
 x 

Võ Ngô Hoàng 

Phúc 

76H07304  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị 

Thúy 

76H04984  

(5 ghế) 
 x 

Trần Thị Thúy 

Ngân 

76H07347  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn 

Đê 

76H07264  

(5 ghế) 
 x 

Phan Minh 

Thanh 

76H07336 

(5 ghế)  
 x 

Đỗ Hồng 

Nhuận 

76H07260  

(5 ghế) 
 x 

Lê Thanh 

Lượm 

76H07327  

(5 ghế) 
 x 

Võ Văn Hết 
76H07205 

(7 ghế)  
 x 

Đặng Ngọc 

Quang 

76H06536  

(5 ghế) 
 x 
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Nguyễn Thành 

Tiến 

76H07314  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Trần 

Bảo Trâm 

76F00913  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Hữu 

Hoa 

76H07237  

(5 ghế) 
 x 

Bùi Quang 

Lâm 

76H02189 

(7 ghế)  
 x 

Đoàn Tuấn 

Khiêm 

76F00768  

(5 ghế) 
 x 

Trương Quang 

Kiệt 

76H07206  

(5 ghế) 
 x 

Trần Thanh 

Sơn 

76H07252 

(7 ghế)  
 x 

Đỗ Thị Cầm 
76H07300  

(5 ghế) 
 x 

47.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Nguyễn Thị 

Cẩm Giang 

76H07217  

(5 ghế) 
 x 

Trần Đình Hận 
76H07232  

(5 ghế) 
 x 

Lê Thị Thanh 

Thủy 

76F00795  

(8 ghế) 
 x 
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48.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA QUẢNG 

NGÃI 

63B Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Lê Quốc Nhật 
76H06492  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Hưng 

82H00968  

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Ngọc Tiến 
76A18747 

(5 ghế)  
 x 

Đinh Khánh 

Chiến 

76H06629  

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thiên 
76H04836 

(5 ghế)  
 x 

Lê Văn Diệt 
76F00667  

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Thị 

Tin 

82H01264 

(5 ghế)  
 x 

Phạm Thái Tân 
82H01346 

(5 ghế)  
 x 

Lê Thị Bích Ly 
82H00457 

(5 ghế)  
 x 

Nguyễn Trung 
82G00055 

(5 ghế)  
 x 

Bùi Văn Minh 
76F00761 

(5 ghế)  
 x 
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Trần Văn Hoà 
76H04025 

(7 ghế)  
 x 

Dương Thế 

Huy 

76E00502  

(5 ghế) 
 x 

Phạm Thị 

Thanh Tuyền 

76H04982  

(7 ghế) 
 x 

Tạ Diện 
76H07309 

(5 ghế)  
 x 

Nguyễn Cửu 

Thành Sơn 

76H04128 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Tuấn 

76G00655  

(5 ghế) 
 x 

Trần Xuân Quí 
76G00460 

(5 ghế)  
 x 

49.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

THỊNH PHÁT 

135 Tô Hiến Thành, 

Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0832255225 

Phan Đình 

Phương 

76C14036  

(2.6 tấn) 
 x 

Đinh Văn Đêm 
76F00823  

(6.8 tấn) 
 x 

Nguyễn Lê 

Viễn 

76H07325  

(4 ghế) 
 x 

Võ Đức Đủ 
76H07337 

(5 ghế)  
 x 

Lê Hoàng Sinh 
76H04344 

(5 ghế)  
 x 
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